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Ngày tháng 

năm sinh 
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Lớp khóa Hạng 
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hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Đào Ngọc Quế Nữ 19/03/2006 Kim Long Thượng, X. Hoàng Long, H. 

Phú Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306032376 

002 Anh Lê Việt Nam 09/12/2004 Quang Trung, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204036050 

003 Anh Nguyễn Kiều Nữ 28/07/2006 Tt Cssv, P. Thượng Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002843 

004 Anh Nguyễn Thị Hồng Nữ 17/04/2005 Thôn 3, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 001305044341 

005 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 15/11/2005 1/108 Phượng Trì, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305038474 

006 Anh Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 11/06/2003 Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303022967 

007 Anh Phạm Mai Nữ 15/12/2005 Tổ 2B Khu 1A, P. Hồng Hải, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305006480 

008 Anh Phan Kim Nữ 27/08/2005 Bãi Thụy, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035881 

009 Anh Phan Quốc Nam 11/02/2004 Tổ 25 Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000939 

010 Anh Trịnh Quỳnh Nữ 28/03/2005 Tdp Số 6, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305014136 

011 Anh Vũ Việt Nam 03/06/2004 Dương Đệ, X. Yên Đức, H. Đông Triều, 

T. Quảng Ninh 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204004541 

012 Ánh Khúc Thị Ngọc Nữ 04/04/2005 Thôn Vế Tây, X. Canh Tân, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305001450 

1/10 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Ánh Nguyễn Thị Nữ 02/01/2006 Thôn 7, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306030520 

014 Ánh Trần Thị Ngọc Nữ 03/09/2003 Thôn Trung Châu, X. Xuân Khê, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303008258 

015 Ánh Vũ Thị Ngọc Nữ 20/09/2006 Thận Trại, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306000901 

016 Bách Nguyễn Xuân Nam 28/03/2004 Bài Trượng, X. Hoàng Diệu, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023314 

017 Bằng Mào Văn Nam 20/02/2006 Bản Phai Tung, X. Mường Báng, H. 

Tủa Chùa, T. Điện Biên 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011206000323 

018 Bảo Nguyễn Hoàng Gia Nam 07/04/2006 24 Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022995 

019 Bình Phạm Thị Nữ 17/08/1982 59 Tổ 13C, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lại (L+H) 001182000863 

020 Châu Đoàn Minh Nữ 11/01/2002 Xóm Đà Quận, X. Hưng Đạo, TP. Cao 

Bằng, T. Cao Bằng 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004302002799 

021 Chi Nguyễn Mai Nữ 08/01/2006 25 Nguyễn Tư Giản, P. Phúc Tân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306066194 

022 Chiến Nguyễn Đức Nam 27/05/2006 Tổ 18, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014695 

023 Đại Nguyễn Hữu Nam 18/04/2004 17 Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005584 

024 Đức Vương Hoàng Nam 10/11/2004 Thôn Làng My, X. Xuân Quang, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204001989 

025 Dung Nguyễn Phương Nữ 06/09/2006 Thôn Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306061655 

026 Dung Nguyễn Thùy Nữ 02/07/2004 Tổ 9 Khu 1, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304003080 

027 Dũng Nguyễn Văn Nam 22/09/2006 Cụm 1, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206037051 

028 Dương Nguyễn Thế Nam 21/05/2004 Quảng Cự, X. Tam Thanh, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204006820 
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029 Dương Nguyễn Thị Thùy Nữ 14/12/2004 Xóm 15, X. Nghĩa Thái, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304001047 

030 Dương Nguyễn Văn Nam 24/03/2006 Thôn Đông Lai, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081992 

031 Dương Nguyễn Văn Nam 23/08/2006 Thôn An Bài 1, X. Đồng Du, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206008771 

032 Giang Bùi Hương Nữ 18/01/2003 3/139 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, 

Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303005903 

033 Giang Nguyễn Hương Nữ 01/03/2006 Tdp Đồng Sậu, TT. Hương Canh, H. 

Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026306009368 

034 Hà Nguyễn Thu Nữ 15/09/2006 Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306030489 

035 Hằng Phạm Thị Thu Nữ 12/10/2006 Xóm 6, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306004108 

036 Hiền Bùi Thị Nữ 25/06/1997 Trại Thụy Năm Trại, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197019561 

037 Hiền Đinh Thị Thu Nữ 15/10/2005 Trung Hạ Đại Vượng, X. Thanh 

Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007685 

038 Hiền Nguyễn Thu Nữ 22/03/2006 Thôn 4 Ngô Khê, X. Bình Nghĩa, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064306001895 

039 Hinh Phạm Xuân Nam 18/07/2001 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201009418 

040 Hoa Trần Thị Thu Nữ 09/02/2006 Xóm 5, X. Kim Đông, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306006469 

041 Hòa Đinh Ngọc Nam 26/06/2002 Ngõ 61 Ngách 61/17 PCK, P. Nghĩa Đô, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202000065 

042 Hoài Nguyễn Phương Nữ 08/04/2006 Thôn Trung, X. Thượng Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306014912 

043 Hoan Cầm Thị Nữ 07/11/1999 Thôn Buồng, X. Luận Khê, H. Thường 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199008917 
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044 Hoàn Vũ Đắc Nam 30/09/2005 Phương Quan, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009079 

045 Hoàng Nguyễn Phạm Vũ Nam 21/06/2006 Ngõ 81 Ngô Thì Sỹ Tdp 9, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206015201 

046 Hoàng Nguyễn Văn Nam 12/10/2003 Rạng Đông, P. Biên Giang, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203008424 

047 Hoạt Hoàng Văn Nam 29/10/2003 Thôn Mai Thượng, X. Mai Đình, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203002961 

048 Hồng Phạm Thị Nữ 19/09/2002 Thôn Tường Yên, X. Cẩm Vân, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302013442 

049 Huế Nguyễn Thị Nữ 26/08/2005 Thôn Vải, X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305000965 

050 Huế Trần Thị Minh Nữ 27/03/2004 Khu 4, P. Yên Giang, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304002287 

051 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 12/02/2006 X. Kim Hoa, H. Mê Linh, TP. Hà Nội X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 001206031546 

052 Hưng Nguyễn Văn Nam 01/10/1994 Xóm 3 Yên Nội, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094042280 

053 Hương Nguyễn Vân Nữ 18/10/2006 Hà Tân, X. Đường Lâm, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306027400 

054 Hương Trần Thị Thu Nữ 06/06/2006 Xóm 07, X. Kim Tân, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306006440 

055 Huy Đỗ Ngọc Nam 23/02/2006 Ct1b No23, P. Thượng Thanh, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009618 

056 Huy Lừ Quang Nam 07/03/2006 Bản Pút, X. Chiềng Khoi, H. Yên Châu, 

T. Sơn La 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206011121 

057 Huy Nguyễn Viết Nam 15/04/2006 Bản Thái, X. Khao Mang, H. Mù Cang 

Chải, T. Yên Bái 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206036220 

058 Huyền Dương Thị Thu Nữ 03/10/2004 Thôn Quang Ngọc, X. Vạn Thắng, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304045180 

059 Huyền Hồ Thị Khánh Nữ 19/07/2004 50 Tổ 2, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003795 
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060 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 17/07/2005 Tổ 11, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000362 

061 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/11/2005 Núi Sáo, X. Mỹ Lương, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305043622 

062 Huỳnh Đỗ Đức Nam 22/07/2006 Xóm 2, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206032762 

063 Khải Hà Quang Nam 28/06/2005 Thôn Vĩnh Bảo, X. Minh Hòa, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205008869 

064 Khánh Trương Đức Nam 12/01/2006 Nam Thanh Nghị, X. Nghĩa Thịnh, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206001692 

065 Khương Nguyễn Duy Nam 23/03/2000 Tdp An Thắng, P. Biên Giang, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200039119 

066 Kiên Hoàng Trung Nam 12/09/2005 Bản Chong, X. Thiên Phủ, H. Quan 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205018476 

067 Lan Trần Thị Nữ 02/10/2003 Lương Gián, X. Quốc Tuấn, H. Nam 

Sách, T. Hải Dương 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303004565 

068 Lan Vũ Nguyễn Phong Nữ 10/06/2002 Thôn Nội Lang Bắc, X. Nam Hải, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302003406 

069 Lịch Quách Thanh Nam 02/07/2002 Thôn Phúc Tiến, X. Thái Phúc, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202001705 

070 Linh Bùi Diệu Nữ 26/11/2003 Xóm Mường Lồ, X. Phong Phú, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303001335 

071 Linh Bùi Thùy Nữ 02/08/2006 Cụm 6, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306031019 

072 Linh Đinh Thùy Nữ 14/09/1996 Thôn Bạch Thắng, X. Nga Bạch, H. 

Nga Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038196019904 

073 Linh Đỗ Thị Tài Nữ 14/10/2003 Tdp Số 7, TT. NT Trần Phú, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303002274 

074 Linh Lê Yến Nữ 27/01/2004 Liên Bu, X. Minh Quang, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036244 
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075 Linh Lường Thị Thùy Nữ 08/01/2006 Bản Hồng Khoong, X. Thanh An, H. 

Điện Biên, T. Điện Biên 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011306000239 

076 Linh Mai Nhật Nữ 18/10/2006 Số 14 Tổ 19, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017306001697 

077 Linh Nguyễn Khánh Nữ 07/07/2004 Thôn Phú Duy, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029057 

078 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 24/02/2001 Thôn Trần Phú, X. Dân Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301023284 

079 Linh Trần Thị Thùy Nữ 29/03/1985 Tổ 5, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001185002613 

080 Lở Tẩn Láo Nam 05/08/2001 Bản Ma Can, X. Dào San, H. Phong 

Thổ, T. Lai Châu 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012201005270 

081 Lộc Nguyễn Thế Nam 28/02/2006 Phù Lưu Thượng, X. Phù Lưu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206080966 

082 Long Trịnh Văn Nam 17/09/2006 Xuân Trường, X. Yên Tâm, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206025022 

083 Luật Quách Công Nam 24/05/2000 Xóm Vốc, X. Xuất Hóa, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017200005600 

084 Mạnh Đỗ Đình Nam 04/10/2003 Tdp An Thái, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203007150 

085 Mẩy Tẩn Thị Nữ 21/08/2004 Thôn Phìn Ngan, X. Trịnh Tường, H. 

Bát Xát, T. Lào Cai 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304006554 

086 My Bùi Diễm Nữ 24/09/2006 Khối 8, TT. Bình Minh, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306005750 

087 My Đỗ Thị Nữ 05/02/2002 Đội 2 Thôn Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302022967 

088 Na Nguyễn Lê Nữ 04/06/2005 27 Phượng Hoàng, P. Đông Cương, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305022540 

089 Nam Trần Duy Nam 03/10/2001 Đội 1B Thôn Đặng, X. Hồng Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201033980 

090 Nam Vũ Duy Nam 30/08/2005 Thôn Minh Tiến, X. An Hòa, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205026409 
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091 Nam Vũ Hoài Nam 15/02/1985 Khu Tân Phú, TT. Phú Thái, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030085016258 

092 Nga Trần Quỳnh Nữ 21/09/2006 Khu Phố 3, TT. Bến Sung, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306005686 

093 Nga Vũ Thị Quỳnh Nữ 22/11/2002 Thận Trại, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003417 

094 Nghĩa Hà Quang Nam 04/01/2003 Xóm Bần 1, X. Võ Miếu, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K30202

4 
A1 SH lại TH 025203011184 

095 Nguyên Nguyễn Thị Nữ 18/03/1995 Thôn Cao Trung, P. Đức Giang, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034195001386 

096 Nguyên Trần Đức Nam 20/07/2004 Đội 1B Thôn Đặng, X. Hồng Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204051810 

097 Nguyệt Phan Thị Nữ 20/10/2004 Xóm 1, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304004914 

098 Nhân Nguyễn Trọng Nam 25/10/2005 Bùi Xá, X. Tân Lễ, H. Hưng Hà, T. Thái 

Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lại (L+H) 034205001592 

099 Nhật Nguyễn Tiến Nam 03/06/2006 Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206032089 

100 Nhi Đinh Yến Nữ 04/03/2005 Thôn Bạch Thắng, X. Nga Bạch, H. 

Nga Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305019050 

101 Nhi Hoàng Thị Yến Nữ 30/06/2004 Thôn 10, X. Thuận Minh, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304023962 

102 Nhi Trần Thị Nữ 24/01/2002 Thôn Thắng, X. Quảng Nham, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302007557 

103 Phong Quyền Hoàng Nam 23/03/2005 151 Phố Huế, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005826 

104 Phú Lê Văn Nam 24/10/2005 Thôn Liên Tân, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205052270 

105 Phương Đinh Thị Nữ 24/02/2002 X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302009488 

106 Phương Nguyễn Anh Nữ 30/08/2003 Thôn Hội, X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303003895 
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107 Phương Nguyễn Hữu Nam 18/06/2000 Cụm 1, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200006848 

108 Pó Giàng A Nam 07/11/2002 Bản Tinh Lá, X. Pá Lông, H. Thuận 

Châu, T. Sơn La 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014202005527 

109 Quân Nguyễn Văn Nam 23/08/2006 Thôn Dậu 2, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206075389 

110 Quân Trần Minh Nam 14/10/2006 Tổ 7, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206000029 

111 Quân Vũ Minh Nam 16/05/2005 Đội 1 Tế Tiêu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205046265 

112 Quang Nguyễn Vinh Nam 01/09/2006 Tổ 6 Nhân Đạo, P. Đồng Mai, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206000391 

113 Quý Hà Thị Thanh Nữ 25/08/2003 Thôn Tuy Lộc, X. Trạch Mỹ Lộc, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303033588 

114 Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Nữ 05/06/2004 Thôn Liên Đông, X. Hồng Quang, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066304000134 

115 Quỳnh Nguyễn Thị Thúy Nữ 12/01/2006 Thôn Yên Thái, X. Tiền Yên, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 001306006836 

116 Thắng Mai Khả Nam 09/10/2006 Thôn Lục Hải, X. Nga Giáp, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206017738 

117 Thắng Vũ Văn Nam 10/06/2005 Xóm 1, X. Diễn Lợi, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205005676 

118 Thành Lê Trí Nam 05/10/2004 70 Thợ Nhuộm, P. Trần Hưng Đạo, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016334 

119 Thảo Bàn Thị Phương Nữ 19/05/2004 Thôn Sơn Trung, X. Hương Sơn, H. 

Quang Bình, T. Hà Giang 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304009229 

120 Thảo Bùi Diệu Nữ 09/08/2006 Cụm 1, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306030457 

121 Thảo Khúc Nguyễn Thu Nữ 02/08/2006 Thôn Vế Đông, X. Canh Tân, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306006222 

8/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

122 Thảo Lê Phương Nữ 07/07/2006 Tổ 12, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306019114 

123 Thảo Phạm Thị Thanh Nữ 19/09/2006 Xóm 11, X. Nghĩa Thái, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306000593 

124 Thiện Nguyễn Huy Nam 06/08/2006 Xóm 6, X. Cát Văn, H. Thanh Chương, 

T. Nghệ An 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206011499 

125 Thơ Trương Thị Hương Nữ 11/03/2006 Thôn 7, X. Quảng Thái, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306007825 

126 Thư Đào Anh Nữ 31/05/2006 Tổ 11, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004306005837 

127 Thúy Nguyễn Phương Nữ 16/12/2005 Thôn Nậm Hẻn, X. Gia Phú, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305007607 

128 Thúy Nguyễn Thị Hồng Nữ 20/10/2003 Thôn 6, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303038617 

129 Thùy Đàm Thị Nữ 25/10/2004 Thôn 7, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013122 

130 Thủy Lương Thu Nữ 10/03/2006 Tổ 12, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306069385 

131 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 11/08/2004 Trại Láng, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304024841 

132 Trang Phạm Thị Thu Nữ 17/11/2003 Thôn 1, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303036357 

133 Trinh Nguyễn Phương Nữ 25/05/2004 Hưng Đạo, X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304003606 

134 Trung Hà Văn Nam 18/08/2005 Khu 3, X. Đông Thành, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205005646 

135 Trung Nguyễn Văn Nam 25/03/2002 Thượng Trì, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202010118 

136 Trung Nông Đức Nam 04/06/2004 Xóm Đống Đa, X. Ngọc Động, H. 

Quảng Uyên, T. Cao Bằng 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204003156 

137 Trường Lê Công Nam 04/12/2005 Xóm 2, X. Đại Thành, H. Yên Thành, T. 

Nghệ An 

X A1K34202

4 
A1 SH lại (L+H) 040205009078 
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138 Tú Hoàng Ngô Anh Nam 22/09/2006 Tiểu Khu 12, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206008115 

139 Tuân Nguyễn Văn Nam 06/04/2006 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206069061 

140 Tuấn Nguyễn Hữu Nam 28/08/2006 Thôn Tả Hà, X. Hùng An, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033206005368 

141 Tùng Nguyễn Công Nam 15/11/2005 Xóm 1 Đại Tảo, X. Đại Thành, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033831 

142 Tuyến Nguyên Quang Nam 25/11/2005 X. Khánh Vĩnh Yên, H. Can Lộc, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205000436 

143 Tuyết Nguyễn Thị Ánh Nữ 12/09/2006 Xóm 10, X. Giao Yến, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306008831 

144 Tuyết Trần Thị Ánh Nữ 13/02/2006 Thôn 2 Công Xá, TT. Vĩnh Trụ, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306005125 

145 Uyên Đinh Thị Phương Nữ 10/10/2006 Thức Hòa Tây, X. Giao Thịnh, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 

X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306011147 

146 Uyên Nguyễn Thị Tú Nữ 14/06/2004 Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304050253 

147 Vĩ Vàng Thị Nữ 09/04/2004 Thôn Bó Lách, X. Quyết Tiến, H. Quản 

Bạ, T. Hà Giang 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304001001 

148 Vũ Nguyễn Bá Long Nam 14/10/2003 Thượng Tri Láng, X. Hoài Thượng, H. 

Thuận Thành, T. Bắc Ninh 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203012076 

149 Vũ Trần Long Nam 24/06/2006 Xóm Nam Giang, X. Nhân Thành, H. 

Yên Thành, T. Nghệ An 
X A1K45202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206008440 

150 Vũ Vũ Đình Nam 23/09/2004 Thôn Ngọc Lâm, X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 
X A1K46202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204007864 
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